
SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

Số:        /TB-BTĐKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

            Ninh Bình, ngày        tháng 7 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện mức tiền thưởng  

đối với tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính 

phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang; 

Để thuận tiện trong quá trình áp dụng, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo 

mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân, hộ gia đình với mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng, áp dụng từ ngày 

01/7/2024, cụ thể như sau: 

Stt Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng   Hệ số 
Mức  tiền 

thưởng (VNĐ) 

I DANH HIỆU THI ĐUA 

1 Cờ thi đua của Chính phủ 12,0 28.080.000 

2 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 8,0 18.720.000 

3 Tập thể lao động xuất sắc; Đơn vị quyết thắng 1,5 3.510.000 

4 Tập thể Lao động tiên tiến; Đơn vị tiên tiến  0,8 1.880.000 

5 Xã, phường, thị trấn tiêu biểu 2,0 4.680.000 

6 Thôn, tổ dân phố văn hóa 1,5 3.510.000 

7 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5 10.530.000 

8 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 3,0 7.020.000 

9 Chiến sĩ thi đua cơ sở 1,0 2.340.000 

10 Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến 0,3 710.000 

II HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1 “Huân chương Sao vàng” cho tập thể 92,0 215.280.000 

2 “Huân chương Sao vàng” cho cá nhân 46,0 107.640.000 



2 

Stt Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng   Hệ số 
Mức  tiền 

thưởng (VNĐ) 

3 “Huân chương Hồ Chí Minh” cho tập thể 61,0 142.740.000 

4 “Huân chương Hồ Chí Minh” cho cá nhân 30,5 71.370.000 

5 

Huân chương Độc lập và Huân chương 

Quân công các hạng cho tập thể 

Nhất 30,0 70.200.000 

6 Nhì 25,0 58.500.000 

7 Ba 21,0 49.140.000 

8 

Huân chương Độc lập, Huân chương 

Quân công các hạng cho cá nhân 

Nhất 15,0 35.100.000 

9 Nhì 12,5 29.250.000 

10 Ba 10,5 24.570.000 

11 
Huân chương Lao động, Huân chương 

Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc các hạng cho tập thể 

Nhất 18,0 42.120.000 

12 Nhì 15,0 35.100.000 

13 Ba 9,0 21.060.000 

14 
Huân chương Lao động, Huân chương 

Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc các hạng cho cá nhân 

Nhất 9,0 21.060.000 

15 Nhì 7,5 17.550.000 

16 Ba 4,5 10.530.000 

17 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho cá nhân 7,5 17.550.000 

18 Huân chương Dũng cảm cho cá nhân 4,5 10.530.000 

19 Huy chương các loại cho cá nhân 1,5 3.510.000 

20 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 15,5 36.270.000 

21 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

Lao động cho tập thể cho tập thể 
31,0 72.540.000 

22 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

Lao động cho tập thể cho cá nhân 
15,5 36.270.000 

23 
Nhà giáo nhân dân, Thày thuốc nhân dân, Nghệ nhân 

nhân dân và Nghệ sỹ Nhân dân 
12,5 29.250.000 

24 
Nhà giáo ưu tú, Thày thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú 

và Nghệ sỹ ưu tú 
9,0 21.060.000 

25 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải 

thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 
270,0 631.800.000 

26 
Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải 

thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 
170,0 397.800.000 

27 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Tập thể 7,0 16.380.000 

28 Cá nhân 3,5 8.190.000 

29 
Hộ gia 

đình 

1,5 lần mức 

tiền thưởng 

tương ứng với 

hình thức khen 

thưởng tặng 

cho cá nhân 

12.290.000 
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Stt Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng   Hệ số 
Mức  tiền 

thưởng (VNĐ) 

30 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình 

Tập thể 3,0 7.020.000 

31 Cá nhân 1,5 3.510.000 

32 
Hộ gia 

đình 

1,5 lần mức 

tiền thưởng 

tương ứng với 

hình thức khen 

thưởng tặng 

cho cá nhân 

5.270.000 

33 

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn và tương đương thuộc Ủy 

ban nhân dân dân cấp tỉnh; của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, hợp 

tác xã 

Tập thể 0,6 1.410.000 

34 Cá nhân 0,3 710.000 

35 
Hộ gia 

đình 

1,5 lần mức 

tiền thưởng 

tương ứng với 

hình thức khen 

thưởng tặng 

cho cá nhân 

1.060.000 

36 

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

Tập thể 0,3 710.000 

37 Cá nhân 0,15 360.000 

38 
Hộ gia 

đình 

1,5 lần mức 

tiền thưởng 

tương ứng với 

hình thức khen 

thưởng tặng 

cho cá nhân 

530.000 

Thông báo này thay thế Thông báo số 01/TB-BTĐKT ngày 10/01/2024 

của Ban Thi đua - Khen thưởng về việc áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và các khối thi đua trên địa bàn tỉnh thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- MTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Hội cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các khối thi đua của tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Dương Thị Thanh 
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